
TT Lớp CTĐT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh
Loại 

CC

Kết 

quả

chuẩn 

1
Kế toán doanh 

nghiệp 01 - K49

[Chuẩn]_Kế toán doanh 

nghiệp - Khóa 49 PHVL
31231570287 Phan Thế Dân 27/02/2005 MOS_1 Đạt 

2
Kế toán doanh 

nghiệp 01 - K49

[Chuẩn]_Kế toán doanh 

nghiệp - Khóa 49 PHVL
31231570294 Nguyễn Khả Hân 10/09/2005 MOS_1 Đạt 

3
Kinh doanh 

quốc tế 01 - K49

[Chuẩn]_Kinh doanh 

quốc tế - Khóa 49 PHVL
31231570128

Huỳnh Nguyễn Ngọc 

Hân
18/05/2005 MOS_1 Đạt 

4
Kinh doanh 

quốc tế 01 - K49

[Chuẩn]_Kinh doanh 

quốc tế - Khóa 49 PHVL
31231570142 Trần Ngọc Mai 09/06/2005 MOS_1 Đạt 

5
Kinh doanh 

quốc tế 01 - K49

[Chuẩn]_Kinh doanh 

quốc tế - Khóa 49 PHVL
31231570147

Phạm Nguyễn Triều 

Như
17/06/2005 MOS_1 Đạt 

6
Kinh doanh 

quốc tế 01 - K49

[Chuẩn]_Kinh doanh 

quốc tế - Khóa 49 PHVL
31231570157 Trần Thị Thanh 11/10/2005 MOS_1 Đạt 

7

Logistics và 

Quản lý chuỗi 

cung ứng 01 - 

K49

[Chuẩn]_Logistics và 

Quản lý chuỗi cung ứng - 

Khóa 49 PHVL

31231570398 Mai Nhựt Hào 06/07/2005 MOS_1 Đạt 

8

Logistics và 

Quản lý chuỗi 

cung ứng 01 - 

K49

[Chuẩn]_Logistics và 

Quản lý chuỗi cung ứng - 

Khóa 49 PHVL

31231570399 Đào Gia Hân 12/03/2005 MOS_1 Đạt 

9

Logistics và 

Quản lý chuỗi 

cung ứng 01 - 

K49

[Chuẩn]_Logistics và 

Quản lý chuỗi cung ứng - 

Khóa 49 PHVL

31231570414 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/06/2005 MOS_1 Đạt 

10
Luật kinh tế 01 - 

K49

[Chuẩn]_Luật kinh tế - 

Khóa 49 PHVL
31231570347 Huỳnh Thị Ngọc Hân 08/01/2005 MOS_1 Đạt 

11
Luật kinh tế 01 - 

K49

[Chuẩn]_Luật kinh tế - 

Khóa 49 PHVL
31231570365

Quách Thị Hồng 

Phương
08/01/2005 MOS_1 Đạt 

12
Marketing 01 - 

K49

[Chuẩn]_Marketing - 

Khóa 49 PHVL
31231570492 Phạm Ngọc Anh Thư 08/04/2004 MOS_1 Đạt 

13
Ngân hàng 01 - 

K49

[Chuẩn]_Ngân hàng - 

Khóa 49 PHVL
31231570221

Trương Phạm Huỳnh 

Anh
18/06/2005 MOS_1 Đạt 

14
Ngân hàng 01 - 

K49

[Chuẩn]_Ngân hàng - 

Khóa 49 PHVL
31231570229 Lê Ngọc Khánh Huyền 16/12/2005 MOS_1 Đạt 

15
Ngân hàng 01 - 

K49

[Chuẩn]_Ngân hàng - 

Khóa 49 PHVL
31231570242 Võ Bùi Anh Thuy 24/12/2005 MOS_1 Đạt 

16
Ngân hàng 01 - 

K49

[Chuẩn]_Ngân hàng - 

Khóa 49 PHVL
31231570247

Nguyễn Ngọc Khải 

Trân
30/06/2005 MOS_1 Đạt 

17
Quản trị 01 - 

K49

[Chuẩn]_Quản trị - Khóa 

49 PHVL
31231570475 Lê Mộc Diệp 03/05/2005 MOS_1 Đạt 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA MOS

KHÓA 49, 50 (KSV) ĐHCQ - ĐỢT THÁNG 3 NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1137/QĐ-ĐHKT-PHVL, ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Giám 

đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh))
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TT Lớp CTĐT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh
Loại 

CC

Kết 

quả

chuẩn 

18
Quản trị 01 - 

K49

[Chuẩn]_Quản trị - Khóa 

49 PHVL
31231570033 Mai Hồ Gia Hy 20/09/2005 MOS_1 Đạt 

19
Quản trị 01 - 

K49

[Chuẩn]_Quản trị - Khóa 

49 PHVL
31231570051 Trần Vĩnh Vy 25/02/2005 MOS_1 Đạt 

20
Tài chính 01 - 

K49

[Chuẩn]_Tài chính - 

Khóa 49 PHVL
31231570259 Bùi Thị Ngọc Mai 25/07/2005 MOS_1 Đạt 

21
Tài chính 01 - 

K49

[Chuẩn]_Tài chính - 

Khóa 49 PHVL
31231570270 Lâm Thị Trúc Phương 23/04/2005 MOS_1 Đạt 

22

Tiếng Anh 

thương mại 01 - 

K49

[Chuẩn]_Tiếng Anh 

thương mại - Khóa 49 

PHVL

31231570006
Nguyễn Hoàng Tiến 

Đạt
18/10/2005 MOS_1 Đạt 

23

IB001 - Kinh 

doanh quốc tế - 

K50

[Tiếng Việt]_Kinh doanh 

Quốc tế - K50 PHVL
31241570179 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 27/02/2005 MOS_1 Đạt 

Tổng cộng: 23 sinh viên

2/2


